
THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 9A1 9A2 9A3

1 CC -   N.LÝ CC- DŨNG CC - NƯƠNG CC-TRUNG CC-NGA CC- LAM CC - VÂN CC- HUY CC- HUYỀN CC- HUYÊN CC- NGUYÊN

2 VĂN- THANH SỬ- N.LÝ ANH - HỢI NHẠC-HẢI SINH- THUẬN M.THUẬT -DŨNG TOÁN-HƯỚNG VĂN- VÂN VẬT LÝ-HUYỀN SINH- NƯƠNG VĂN-NHÀN

4 VẬT LÝ - HUYỀN M.THUẬT- DŨNG VĂN- THANH GDCD-NGA VĂN-NHÀN SINH-THUẬN VẬT LÝ -TRUNG NHẠC-HẢI TOÁN-HƯỚNG C.NGHỆ-T.HUY TIN-CHIẾN

4 ANH -  HỢI VĂN - THANH TOÁN- TR.THƯƠNG TOÁN- PHƯỢNG V.LÝ- T.TRUNG TIN- TR.SƠN ĐỊA-TIÊN TIN- CHIẾN VĂN- HUYÊN GDCD-NGA HÓA-PHƯỚC

5 TOÁN- TR.THƯƠNG ANH -HỢI M.THUẬT- DŨNG VĂN- NHÀN TOÁN- PHƯỢNG TIN- TR.SƠN HÓA -PHƯỚC ĐỊA-T.TIÊN VĂN- HUYÊN TIN- CHIẾN GDCD- NGA

1 C.NGHỆ- LAM SINH-THIỀU TIN- CHIẾN TOÁN- PHƯỢNG SỬ- N.LÝ NHẠC- HẢI VĂN- VÂN TOÁN- HƯỚNG M.THUẬT- T.DŨNG HÓA-PHƯỚC ĐỊA- NGUYÊN

2 TOÁN- TR.THƯƠNG VĂN - THANH TIN- CHIẾN ANH -LƯƠNG TOÁN-PHƯỢNG SỬ -N.LÝ ANH HỢI VĂN- VÂN HÓA- PHƯỚC TOÁN- HƯỚNG M.THUẬT-T.DŨNG

3 ĐỊA- NGUYÊN VĂN - THANH ANH -HỢI SỬ- LÝ ĐỊA- TIÊN ANH-LƯƠNG TIN- CHIẾN VĂN- VÂN TOÁN- HƯỚNG VĂN- HUYÊN TOÁN- PHƯỢNG

4 SINH- THIỀU TOÁN - TR.THƯƠNG VĂN- THANH ĐỊA - TIÊN ANH- LƯƠNG VĂN-LAM TIN- CHIẾN ANH- HỢI SINH- NƯƠNG VĂN- HUYÊN TOÁN-PHƯỢNG

5 TIN- CHIẾN ANH-HỢI TOÁN- TR.THƯƠNG C.NGHỆ-THIỀU M.THUẬT- DŨNG VĂN-LAM ĐỊA-TIÊN HÓA- PHƯỚC VĂN- HUYÊN SINH- NƯƠNG ANH - LƯƠNG

1 NHẠC-HẢI ĐỊA-T.NGUYÊN C.NGHỆ - LAM VẬT LÝ- TRUNG TOÁN- PHƯỢNG SỬ -N.LÝ VĂN-VÂN TOÁN-HƯỚNG GDCD- NGA SỬ-NAM VĂN- NHÀN

2 SỬ - N.LÝ C.NGHỆ-LAM SINH - NƯƠNG TOÁN- PHƯỢNG GDCD-NGA ANH-LƯƠNG C.NGHỆ - TRUNG TOÁN-HƯỚNG ĐỊA - NGUYÊN TIN-CHIẾN VĂN- NHÀN

3 TIN- CHIẾN SINH-THIỀU ĐỊA- NGUYÊN ANH - LƯƠNG VĂN- NHÀN TOÁN-PHƯỢNG ÂM NHẠC-HẢI VĂN- VÂN SINH- NƯƠNG HÓA- PHƯỚC SỬ- NAM

4 SINH- THIỀU ÂM NHẠC- HẢI SỬ--LÝ VĂN-NHÀN TIN- TR.SƠN TOÁN- PHƯỢNG SINH- THUẬN HÓA- PHƯỚC ANH - LƯƠNG TOÁN- HƯỚNG TIN-CHIẾN

5 SINH- THUẬN TIN- TR.SƠN C.NGHỆ- THIỀU HÓA -PHƯỚC TIN-CHIẾN C.NGHỆ-T. TÀI ANH - LƯƠNG SINH-NƯƠNG

1 C.NGHỆ- LAM TOÁN - TR.THƯƠNG ANH - HỢI TOÁN- PHƯỢNG VĂN-NHÀN C.NGHỆ-THIỀU SỬ - HUY TOÁN- HƯỚNG SỬ- NAM VẬT LÝ- HUYỀN HÓA-PHƯỚC

2 ANH-HỢI TIN- CHIẾN TOÁN-TR.THƯƠNG VĂN- NHÀN C.NGHỆ-THIỀU SINH-THUẬN M.THUẬT-T.DŨNG GDCD- NGA HÓA-PHƯỚC TOÁN- HƯỚNG SỬ- NAM

3 VĂN- THANH TIN- CHIẾN TOÁN-TR.THƯƠNG VĂN- NHÀN ĐỊA- TIÊN ANH-LƯƠNG GDCD- NGA M.THUẬT- DŨNG TOÁN-HƯỚNG SỬ-NAM V.LÝ-HUYỀN

4 TOÁN- TR.THƯƠNG VĂN - THANH C.NGHỆ - LAM MỸ THUẬT- DŨNG SINH- THUẬN ĐỊA- TIÊN TOÁN-HƯỚNG ANH- HỢI TIN- CHIẾN ANH - LƯƠNG TOÁN- PHƯỢNG

5 ĐỊA - TIÊN ANH- LƯƠNG VĂN-LAM ANH-HỢI SINH- THUẬN TIN- CHIẾN M.THUẬT- T.DŨNG TOÁN- PHƯỢNG

1 TOÁN- TR.THƯƠNG ANH - HỢI VĂN- THANH ANH - LƯƠNG NHẠC-HẢI VẬT LÝ- TRUNG TOÁN- HƯỚNG SỬ-HUY SỬ- NAM VẬT LÝ- HUYỀN VĂN-NHÀN

2 ANH - HỢI VẬT LÝ- HUYỀN VĂN- THANH SINH- THUẬN TOÁN-PHƯỢNG ĐỊA- TIÊN TOÁN- HƯỚNG C.NGHỆ-T.TRUNG ANH - LƯƠNG VĂN- HUYÊN VĂN-NHÀN

3 VĂN- THANH TOÁN - TR.THƯƠNG GDCD- HUY TIN- TR. SƠN VĂN-NHÀN TOÁN- PHƯỢNG ANH-HỢI SINH- THUẬN TOÁN- HƯỚNG VĂN- HUYÊN ANH - LƯƠNG

4 VĂN- THANH TOÁN - TR.THƯƠNG NHẠC -HẢI TIN- TR. SƠN ANH- LƯƠNG TOÁN- PHƯỢNG C.NGHỆ - TRUNG ANH- HỢI VĂN- HUYÊN TOÁN- HƯỚNG V.LÝ-HUYỀN

5 SINH- THUẬN ĐỊA-T.TIÊN

1 M.THUẬT- DŨNG GDCD- T.HIẾU SINH - NƯƠNG C.NGHỆ-THIỀU SỬ- N.LÝ VĂN-LAM VĂN-VÂN VẬT LÝ- TRUNG VẬT LÝ- HUYỀN VĂN- HUYÊN C.NGHỆ-T.HUY

2 GDCD- K.VÂN C.NGHỆ-LAM VẬT LÝ- HUYỀN SỬ- LÝ C.NGHỆ-THIỀU GDCD-NGA VĂN-VÂN C.NGHỆ-T.TRUNG VĂN- HUYÊN ĐỊA- NGUYÊN SINH-NƯƠNG

3 SH ĐỘI SH ĐỘI SH ĐỘI SH ĐỘI SH ĐỘI SH ĐỘI SH ĐỘI SH ĐỘI SH ĐỘI SH ĐỘI SH ĐỘI

4 SH LỚP SH LỚP SH LỚP SH LỚP SH LỚP SH LỚP SH LỚP SH LỚP SH LỚP SH LỚP SH LỚP

5 Tiết SH Đội thực hiện 2 tuần 1 lần, vào các tuần lẽ, các tuần chẵn sua 2 tiết học văn hóa là Tiết SH LớpTiết SH Đội thực hiện 2 tuần 1 lần, vào các tuần lẽ, các tuần chẵn sua 2 tiết học văn hóa là Tiết SH Lớp
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